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	Bộ môn: Coding
	Năm môn: Web Developer - Advance

	Họ và tên
	Thời lượng: 45 phút


TRẮC NGHIỆM
	CÂU HỎI 1 (TH - Tư duy máy tính):
	Kết quả của đoạn code sau là gì?
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	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 2 (NB - Tư duy máy tính):
	Để thay đổi nội dung văn bản của phần tử với class “title” thành “Hello World”, bạn sử dụng đoạn mã nào?

	A.
	[image: ]

	B.
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	C.
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	D.
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	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 3 (VD - Giải quyết vấn đề):
	Cho đoạn mã Javascript sau. 
[image: ]
Đoạn mã trên có lỗi và không trả về kết quả chính xác. Hãy chọn cách sửa lỗi đúng nhất để hàm calculateAverage trả về giá trị trung bình của ba số.

	A.
	Đổi tên hàm calculateAverage thành calculateSum

	B.
	Thay đổi biểu thức total / 3 thành (a + b + c) / 3.

	C.
	Thêm dòng khai báo let total = a + b + c; trước return.

	D.
	Thay đổi câu lệnh return total / 3 thành return (total * 3).

	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 4 (VD - Tư duy máy tính):
	Cho đoạn mã sau: 
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Giá trị của biến result sau khi đoạn mã trên được thực thi là gì?

	A.
	4

	B.
	16

	C.
	32

	D.
	64

	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 5 (VD - Giải quyết vấn đề):
	Cho đoạn code sau:
[image: ]
Hãy điền vào chỗ trống đoạn code để lấy dữ liệu cart đã có trong local storage dưới dạng Array (bao gồm cả trường hợp trong local storage chưa có dữ liệu)

	A.
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	B.
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	C.
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	D.
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	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 6 (NB - Giải quyết vấn đề):
	Đoạn mã dưới đây có lỗi gì?[image: ]

	A.
	Sử dụng finally không hợp lệ với Fetch API.

	B.
	Thiếu tham số trong .then() đầu tiên.

	C.
	Phương thức .finally() không được hỗ trợ bởi Fetch API

	D.
	Không có lỗi trong đoạn mã trên.

	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 7 (TH - Giải quyết vấn đề):
	Điền vào chỗ trống để hoàn thành yêu cầu API đúng:
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	A.
	[image: ]

	B.
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	C.
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	D.
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	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 8 (VDC - Tư duy máy tính):
	Đoạn code sau có tác dụng thử lại fetch mỗi khi fetch API trả về lỗi, chạy tối đa 3 lần thử lại. Hãy tìm lỗi trong đoạn code dưới đây
[image: ]

	A.
	Đoạn code trên không có lỗi.

	B.
	Không được gọi hàm fetchWithRetry bên trong hàm fetchWithRetry

	C.
	Phải dùng .then() và .catch() thay vì dùng async await

	D.
	Không tăng biến retryTimes mỗi lần chạy hàm

	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 9 (TH - Kỹ năng sử dụng máy tính):
	Trong lập trình JavaScript, bạn đang xây dựng một ứng dụng giúp dự đoán từ tiếp theo dựa trên câu đã cho, sử dụng mô hình n-gram. Dưới đây là một đoạn mã JavaScript mô phỏng cách làm này. Bạn cần hoàn thiện hàm predictNextWord để trả về từ tiếp theo dựa trên câu trước đó. Đoạn mã hiện tại thiếu một phần quan trọng để lấy từ dự đoán. Bạn hãy sử dụng Object.keys để lấy các từ dự đoán từ một đối tượng.
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Dưới đây là các lựa chọn sửa đổi cho hàm predictNextWord:

	A.
	Thay thế thành => return nGramModel[lastWord][0];

	B.
	Thay thế thành => return Object.keys(nGramModel[lastWord]);

	C.
	Giữ nguyên => return nGramModel[lastWord];

	D.
	Thay thế thành => return Object.values(nGramModel[lastWord]);

	Đáp án đúng là: 

	CÂU HỎI 10 (TH - Tư duy sáng tạo):
	Giả sử bạn đang xây dựng một trang web thương mại điện tử và muốn tạo một hệ thống đề xuất sản phẩm cho người dùng dựa trên lịch sử tìm kiếm và mua sắm của họ. Dưới đây là một đoạn mã JavaScript mô phỏng cách bạn lưu trữ dữ liệu người dùng và sản phẩm:
[image: ]Đoạn mã trên mô phỏng cách bạn hiện tại đang xử lý dữ liệu. Để cải thiện hệ thống đề xuất và cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, đoạn mã nào sau đây là cách tốt nhất?

	A.
	Sử dụng một mảng để lưu trữ tất cả các sản phẩm và tìm kiếm trong mảng đó.
[image: ]

	B.
	Tạo một đối tượng với các khóa là ID người dùng và giá trị là một mảng các sản phẩm đã mua hoặc tìm kiếm.
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	C.
	Sử dụng một biến toàn cục để lưu trữ tất cả dữ liệu sản phẩm và thay đổi giá trị của nó mỗi khi người dùng tìm kiếm.
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	D.
	Lưu trữ dữ liệu đề xuất trực tiếp trong HTML và sử dụng CSS để hiển thị.
[image: ]

	Đáp án đúng là: B



THỰC HÀNH
	ĐỀ BÀI:
	Xây dựng trang web dự báo thời tiết lấy thông tin từ openweathermap.org

[image: ]

	YÊU CẦU
	Yêu cầu chi tiết:
1. Tạo trang chủ: Trang chủ sẽ gồm 1 input để nhập tên thành phố và 1 button để kích hoạt định vị
2. Lấy API Key từ openweathermap: Truy cập openweathermap.org và tạo tài khoản, truy cập phần API Key để lấy API Key của riêng mình
3. Gọi API khi người dùng nhập tên thành phố: Gọi API của openweathermap để lấy thông tin thời tiết dựa theo thành phố, thông tin về cú pháp và URL tìm kiếm trên Docs của website
4. Gọi API theo định vị: Dùng navigator.geolocation để hỏi permission người dùng yêu cầu quyền định vị và gọi API theo latitude, longitude (vĩ độ, kinh độ) của người dùng
5. Sử dụng CSS và Bootstrap: Sử dụng CSS và Bootstrap để tạo giao diện cho trang web của bạn. Hãy chắc chắn rằng trang web của bạn có thể hiển thị đúng trên các thiết bị khác nhau, từ máy tính để bàn đến điện thoại di động.
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1 document.getElementsByClassName('title').innerHTML = 'Hello World';
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1 document.querySelector('.title').textContent = 'Hello World';
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1 document.querySelectorAlLl('.title').text = 'Hello World';
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1 document.getElementById('title').innerText = 'Hello World';
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function calculateAverage(a, b, c) {
return total / 3;
+

const result = calculateAverage(4, 6, 8);
console.log(result);
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1 let arr = [2, 4, 6, 8, 10];

2 let result = 1;

3

4 for (let i = @; i < arr.length; i++) {
5 if (arr[i] % 4 === 0) {

6 result *= arr[i];

7 }

8 }

9

10  console.log(result);
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const addToCart = (name, price)
let existingCart = __
existingCart.push({
name,
price,
H;
localStorage.setItem("cart”, JSON.stringify(existingCart));
i
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1 JSON.parse(localStorage.getItem("cart"))
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1 JSON.stringify(localStorage.getIten("cart”, null, 2))
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1 JSON.parse(localStorage.getItem("cart") || "[1")
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1 localStorage.getItem(“cart").toArray();
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fetch("https: //api.example.com/data")
.then((response) = response.json())
.then((data) = console.log(data))
.catch((error) = console.error("Fetch error:", error))
.finally(() = console.log("Fetch complete"));
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fetch("https://api.example.com/data", {
method: "POST",
headers: {
"Content-Type": "application/json",

.then((response) = response.json())
.then((data) = console.log(data))
.catch((error) = console.error("Error:"

, error));
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JSON.stringify(data)
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JSON. parse(data)
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JSON. parse (JSON.stringify(data))





image23.png
1
2
3
4
3
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15

async function fetchWithRetry(url, retryTimes) {
try {
const res = await fetch(url);
const data = await res.json();
return data;
catch (error) {
console. log(error);

if (retryTimes > 3) {
throw error;

}

return await fetchWithRetry(url, retryTimes);
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let nGramModel = {
"hello": ["world", "there"l,
“how": ["are", "is"]

Y

function predictNextWord(sentence) {
let words = sentence.split(" ");
let lastWord = words[words.length - 1];
/1@ day ban can thém ma dé léy cac tir dy doan tir nGramModel
return nGramModel[lastWord]; // Cin stta ddi phan nay





image25.png
1iéu san phém
products = [

id: 1, name: "Laptop" },

id: 2, name: "Pién thoai" },
id: 3, name: "M&y tinh bang" },

// Dit liéu ngudi dung
const userHistory = {
userId: 1,
purchasedProducts: [1, 21, // ID céc san phém ERES
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// Ham dé& xudt san pham
function recommendProducts(userHistory) {
const recommended = [];
products. forEach(product => {
if (luserHistory.purchasedProducts.includes(product.id)) {
recommended. push(product) ;
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// Goi ham dé& xem céc san pham dé xuét
console. log(recommendProducts(userHistory));

N
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dung mét mang d& lwu trir tdt cd cac san pham
allProducts = [
id: 1, name: "Laptop" },
id: 2, name: "Pién thoai" },
id: 3, name: "M&y tinh bang" },
id: 4, name: "Tai nghe" },
1;
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// Tim kiém san phdm chua mua
function findUnpurchasedProducts(userHistory) {
const unpurchased = allProducts.filter(product =>
luserHistory.purchasedProducts. includes(product. i
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);
return unpurchased;

o
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// B. Tao mét dbi tugng dé lwu trit san phém theo nguoi dung
const userProducts = {

1: [1, 2], // ID sa&n pham da mua
b

// Ham @& 14y san pham dé& xuét
function getUserRecommendations(userId) {
const recommended = [];
const purchased = userProducts[userId] || [I;
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products.forEach(product => {
if (!purchased.includes(product.id)) {
recommended. push(product) ;

B R R e
u s WwN

});

return recommended;
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// C. S dung bién toan cuc dé& lwu trit dir liéu san pham
let globalProductList = [

{ id: 1, name: "Laptop" },

{ id: 2, name: "DPién thoai" },
1;

// Cap nhat san pham sau mdi tim kiém
function updateProducts(newProduct) {
globalProductList.push(newProduct);
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// Ham dé& tim san pham chwa mua
function getProductsNotPurchased(userHistory) {
const unpurchased = globalProductList.filter(product =>
luserHistory.purchasedProducts. includes(product.id)

B
w N

);
return unpurchased;
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// D. Leu trit dit liéu dé& xudt trong HTML
const suggestedProductsHTML = °
<div>
<h2>San phdm dé xudt</h2>
<p id="recommended">Laptop, Dién thoai</p>
</div>
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// Hién thi san phdm dé xut trén trang
document.body.innerHTML += suggestedProductsHTML;
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let numbers = [1, 2, 3];

let doubled = numbers.map((num) = {
return num * 2;

b;

console.log(doubled);
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